
ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN QUẾ SƠN

Đơn vị tính: Triệu đồng
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A B 1,00 2,00 3,00 4,00 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24
TỔNG SỐ 249.909,57 39.745,76 68.607,85 61.745,72      55.882,8     5.862,94     812.588,91     221.403,90    555.948,09   26.971   19.934     7.037    1.028.680,49   132.027,49    537.662,19    87.173,89    81.451,63    5.722,27    271.816,92 97 51 86 98 107

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 104.282,69 30.815,49 25.364,63 48.102,56    45.619,62     2.482,95     528.130,98     159.870,87    362.746,12     5.514     3.944     1.570       632.360,32     71.935,35    346.371,40    57.507,63    55.611,96    1.895,67    156.545,94 100 38 89 107 112
1 VP HĐND - UBND 13,69 13,69 0,00        8.023,48        8.023,48           -             8.037,17        8.016,42                -               20,75 100 100
2 Phòng Nội vụ 14,00 14,00 0,00        6.036,66        6.036,66           -             6.050,66        6.025,66                -               25,00 100 100
3 Phòng LĐ-TB&XH 1.951,63 873,51 354,04 724,08        724,08       77.948,52      77.948,52           -           79.900,15          873,51      78.185,68         109,90       109,90           731,05 100 100
4 Phòng NN&PTNT 3.960,44 2.465,44 1.495,00     1.495,00        7.656,75        6.266,75     1.390     1.390         11.589,54        8.678,93      1.518,11    1.518,11        1.392,51 100 99
5 Thanh tra 0,00 0,00 0,00        1.029,01        1.029,01           -             1.029,01        1.021,36                -                 7,65 100 99
6 Phòng Tài chính - Kế hoạch 0,00 0,00 0,00        1.532,32        1.532,32           -             1.532,32        1.479,47                -               52,85 100 97
7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 1.293,35 1.240,06 0,00 53,29 53,29        6.379,76            824,00        5.555,76           -             7.673,11       1.510,52        5.457,17           53,29        53,29           652,13 100 73 98 100
8  Ban QL các CT Giao thông 0,00 0,00 0,00           397,83            394,64               3,19           -                397,83                  -                 3,19                -             394,64 100 0 100 ###
8 Phòng Tài nguyên - MT 0,00 0,00 0,00        2.309,04        2.309,04           -             2.309,04        2.300,34                -                 8,70 100 100
9 Phòng Tư pháp 0,00 0,00 0,00           754,20           754,20           -                754,20           754,20                -                    -   100 100
10 Phòng VH-TT 187,17 56,59 130,58        130,58        1.663,70        1.644,09          20          20           1.850,87        1.590,15         123,28       123,28           137,44 100 94
12 VP Điều phối NTM 80,00 0,00 80,00          80,00           170,00             30,00        140        140              250,00             30,00                70             70           149,78 100 100 32
13 Phòng Giáo dục - Đào tạo 1,00 1,00 0,00        4.646,96        4.646,96           -             4.647,96        4.646,96                -                 1,00 100 100
14 Trung tâm KTNN 0,00 0,00 0,00        2.407,17        2.407,17           -             2.405,50        2.405,49                -                 0,00 100 100
15 Trung tâm VHTT-TTTH 0,00        4.568,05        4.568,05           -            -             4.568,05        4.478,05              -               90,00 
16 Đội Quản lý trật tự xây dựng 735,04 735,04 0,00        5.222,58        5.222,58           -             5.952,43        5.796,14                -             156,29 100 97
17 Ban QL các Dự án đầu tư 92.280,48 28.701,92 17.958,94 45.619,62 45.620     194.715,07     155.009,21      35.762,35     3.944     3.944       286.995,55     67.960,00      19.690,11    55.611,96         55.612    143.733,48 100 37 37
19  Trung tâm BDCT 0,00           622,69                   -             622,69           -                622,69                  -             622,69               0,00 
21  Ban QL DA trồng rừng           450,00            450,00           -                450,00          337,08                -             112,93 
22 Công an huyện 0,00 0,00 0,00        1.393,43        1.393,43           -             1.393,40        1.211,40                -             182,00 100 87
23 Ban chỉ huy Quân sự 0,00 0,00 0,00        7.361,18         3.193,02        4.168,16           -             7.361,18       1.254,24        4.168,16                -          1.938,78 100 39 100
24 Văn phòng Huyện ủy 227,86 227,86 0,00       10.696,41      10.696,41           -           10.924,27      10.924,27                -                    -   100 100
25 UB Mặt trận TQVN huyện 0,00 0,00 0,00        2.186,48        2.186,48           -             2.186,08        2.186,08                -   (0,00) 100 100
26 Huyện đoàn 0,00 0,00 0,00        1.082,70        1.082,70           -             1.072,16        1.072,16                -   (0,00) 99 99
27 Hội Phụ nữ 0,00 0,00 0,00        1.099,57        1.099,57           -             1.099,57        1.099,57                -   0,00 100 100
28 Hội Nông dân 0,00 0,00 0,00        1.427,77        1.427,77           -             1.427,77        1.427,77                -   0,00 100 100
29 Hội Cựu chiến binh 0,00 0,00 0,00           501,94           501,94           -                496,67           496,67                -   (0,00) 99 99
30 Hội Chữ thập đỏ 0,00 0,00 0,00           330,29           330,29           -                330,29           330,29                -                    -   100 100

Hội từ thiện             94,89             94,89               94,89             94,89 100 100
31 Hội người mù 0,00 0,00 0,00           231,27           231,27           -                231,27           231,27                -                    -   100 100
32 Hội nạn nhân chất độc da cam 0,00 0,00 0,00           126,14           126,14           -                126,14           126,14                -                    -   100 100
33 Hội Cựu thanh niên xung phong 0,00 0,00 0,00           187,54           187,54           -                187,54           187,54                -                 0,00 100 100

Hội tù yêu  nước             61,30             61,30               61,30             61,30 100 100
34 Hội người cao tuổi 0,00 0,00 0,00           195,37           195,37           -                195,27           195,27                -                 0,00 100 100
35 Hội Khuyến học- Giáo chức 0,00 0,00 0,00           133,24           133,24           -                133,24           133,24                -                    -   100 100
36 Chi cục Thi hành án 0,00 0,00 0,00             25,00             25,00           -                 25,00             25,00                -                    -   100 100
37 Viện Kiểm sát nhân dân 0,00 0,00 0,00             70,00             70,00           -                 70,00             70,00                -                    -   100 100
38 Kho bạc Nhà nước huyện 0,00 0,00 0,00             30,00             30,00           -                 30,00             30,00                -                    -   100 100
39 Chi cục Thuế 0,00 0,00 0,00           300,00           300,00           -                300,00           300,00                -                    -   100 100
40 Trung tâm Y tế 0,00 0,00           644,39           623,53     20,87     20,87              644,39           602,66           20,87        20,87             20,87 100 97
41 Hạt Kiểm lâm Trung Q.Nam 0,00             67,60             67,60           -                 67,60             67,60                  -   100 100
42 Chi cục Thống kê 0,00             25,00             25,00           -                 25,00             25,00                  -   100 100
43 Đội Quản lý thị trường 0,00             20,00             20,00           -                 20,00             20,00                  -   
44 Tòa án nhân dân huyện 0,00             20,00             20,00           -                 20,00             20,00                  -   100 100
45 Liên đoàn lao động huyện 0,00             44,00             44,00           -                 44,00             44,00                  -   100
46 Ngân hàng chính sách xã hội 0,00           600,00           600,00           -                600,00           600,00                  -   100
47 Hội Đông Y 0,00                   -                    -                       -                    -                    -   
48 Hợi khới nghiệp sáng tạo QS 0,00                   -                    -                       -                    -                    -   
49 Trường THPT Quế Sơn 0,00                   -                    -                       -                    -                    -   
50 HTX NN Quế Xuân 1 0,00           677,99           677,99           -                677,99           677,99                -                    -   100
51 HTX NN Quế Xuân 2 0,00           356,82           356,82           -                356,82                  -             356,82                  -   100

(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/ /2024 của UBND huyện Quế Sơn)
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52 HTX NN Quế Phú 0,00           337,12           337,12           -                337,12           337,12                  -   100
53 HTX NN Phú Thọ 0,00           172,80           172,80           -                172,80           172,80                  -   100
54 HTX NN Quế Thuận 0,00           193,15           193,15           -                193,15           193,15                  -   100
55 HTX NN Quế Hiệp 0,00           455,32           455,32           -                455,32           455,32                  -   100
56 HTX NN Quế Châu 0,00 0,00           260,71           260,71           -                260,71           260,71                -                    -   100
57 HTX NN Đông Phú 0,00 0,00             56,01             56,01           -                 56,01             56,01                -                    -   
58 HTX NN Quế Long 0,00 0,00           212,53           212,53           -                212,53           212,53                -                    -   100
59 HTX NN Quế An 0,00           118,16           118,16           -                118,16           118,16                -                    -   100
60 HTX NN Quế Phong 0,00           185,17           185,17           -                185,17           185,17                -                    -   100
61 HTX NN Quế Minh 0,00             14,06             14,06           -                 14,06             14,06                -                    -   100
62 HTX NN Quế Cường 0,00             71,91             71,91           -                 71,91             71,91                -                    -   

63
HTX Mỹ nghệ mây tre gỗ và 
KDTH NN Sơn Xuyên

          196,56           196,56              196,56           196,56                  -   

64 HTX NNCN cao Phước Thành           393,12           393,12              393,12           393,12                  -   
65 HTX NN Hồ tiêu Quế Sơn                   -                    -                       -                    -                    -   
66 HTX Dược liệu Hương Quế Đất Quảng                   -                    -                       -                    -                    -   
67 Trường MG Quế Xuân 1 0,00 0,00        3.355,57        3.355,57           -             3.355,57        3.355,57                -                    -   
68 Trường MG Quế Xuân 2 0,00 0,00        2.583,40        2.583,40           -             2.583,40        2.572,05                -               11,35 
69 Trường MG Quế Phú 209,00 209,00        4.274,33        4.274,33           -             4.483,33        3.954,12                -             529,21 
70 Trường MG Hương An 672,29 672,29        3.550,64        3.550,64           -             4.222,93        3.915,20                -             307,73 
71 Trường MG Quế Mỹ 0,00 0,00        4.185,93        4.185,93           -             4.185,93        4.185,93                -                    -   
72 Trường MG Quế Thuận 0,00 0,00        2.582,53        2.582,53           -             2.580,03        2.580,03                -                 0,00 
73 Trường MG Quế Hiệp 0,00 0,00        1.852,97        1.852,97           -             1.852,97        1.852,97                -                    -   
74 Trường MG Quế Châu 0,00 0,00        3.831,62        3.831,62           -             3.831,62        3.363,62                -             468,00 
75 Trường MG Quế Minh 0,00 0,00        1.850,79        1.850,79           -             1.850,79        1.850,79                -                    -   
76 Trường MG Đông Phú 0,00 0,00        4.041,58        4.041,58           -             4.041,58        3.981,58                -               60,00 
77 Trường MG Quế An 525,76 525,76        1.934,23        1.934,23           -             2.459,99        2.367,99                -               92,00 
78 Trường MG Quế Phong 0,00 0,00        2.867,26        2.867,26           -             2.867,26        2.734,40                -             132,86 
79 Trường MG Quế Long 0,00 0,00        1.781,27        1.781,27           -             1.781,27        1.747,67                -               33,60 
80 Trường TH  Quế Xuân 1 106,41 106,41        4.882,00        4.882,00           -             4.988,41        4.988,07                -                 0,34 
81 Trường TH Quế Xuân 2 128,43 128,43        4.870,44        4.870,44           -             4.998,87        4.963,13                -               35,73 
82 Trường TH Quế Phú 15,68 15,68        6.113,01        6.113,01           -             6.128,69        5.416,69                -             712,00 
83 Trường TH Hương An 0,00 0,00        7.611,30        7.611,30           -             7.611,30        6.891,30                -             720,00 
84 Trường TH Quế Mỹ 125,86 125,86        8.523,14        8.523,14           -             8.649,00        8.649,00                -                    -   
85 Trường TH Quế Thuận 0,00 0,00        5.195,67        5.195,67           -             5.195,67        5.048,41                -             147,26 
86 Trường TH Quế Hiệp 0,00 0,00        4.110,03        4.110,03           -             4.110,03        3.985,72                -             124,32 
87 Trường TH Quế Châu 0,00 0,00        6.004,18        6.004,18           -             6.004,18        5.372,18                -             632,00 
88 Trường TH Quế Minh 0,00 0,00        2.644,02        2.644,02           -             2.644,02        2.644,02                -                    -   
89 Trường TH Đông Phú 0,00 0,00        6.249,35        6.249,35           -             6.249,35        5.529,35                -             720,00 
90 Trường TH Quế An 108,53 108,53        4.204,73        4.204,73           -             4.313,26        4.102,88                -             210,38 
91 Trường TH Quế Phong 521,78 521,78        4.512,99        4.512,99           -             5.034,77        5.024,01                -               10,76 
92 Trường TH Quế Long 0,00 0,00        3.524,27        3.524,27           -             3.524,27        3.524,27                -                    -   
93 Trường THCS  Quế Xuân 100,00 100,00        8.352,33        8.352,33           -             8.452,33        8.274,73                -             177,60 
94 Trường THCS Quế Phú 0,00 0,00        8.531,45        8.531,45           -             8.531,45        7.851,45                -             680,00 
95 Trường THCS Quế Mỹ 2 657,00 657,00        5.338,85        5.338,85           -             5.995,85        5.995,85                -                    -   
96 Trường THCS Quế Mỹ 1 0,00 0,00        3.058,42        3.058,42           -             3.058,42        3.058,42                -                    -   
97 Trường THCS Quế Thuận 201,00 201,00        4.362,63        4.362,63           -             4.563,63        4.563,63                -                 0,00 
98 Trường THCS Quế Hiệp 0,00 0,00        3.548,70        3.548,70           -             3.548,70        3.548,70                -                    -   
99 Trường THCS Quế Châu 0,00 0,00        5.798,83        5.798,83           -             5.798,83        5.086,83                -             712,00 

100 Trường THCS Quế Minh 0,00 0,00        4.346,56        4.346,56           -             4.346,56        4.224,18                -             122,38 
101 Trường THCS Đông Phú 70,78 70,78        6.175,30        6.175,30           -             6.246,08        6.241,25                -                 4,83 
102 Trường THCS Quế An 0,00 0,00        4.051,23        4.051,23           -             4.051,23        4.051,23                -   (0,00)
103 Trường THCS Quế Phong 0,00 0,00        4.867,90        4.867,90           -             4.867,90        4.774,15                -               93,75 
104 Trường THCS Quế Long 95,51 95,51 0,00        3.370,86        3.370,86           -             3.466,36        3.466,36                -                 0,00 

                 -   

IV
CHI DỰ PHÒNG NGÂN 
SÁCH

       8.266,00                     -   

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 
CHỈNH TIỀN LƯƠNG

24.760,00 24.760,00       17.463,30      17.463,30         16.788,43      16.788,43 

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC 
TIÊU CHO NGÂN SÁCH 
CẤP DƯỚI (2)

41.056,65 8.930,27 18.483,22 13.643,16      10.263,2     3.379,99     258.728,64       61.533,03    175.738,67   21.457   15.990     5.467       299.721,52     60.092,14    174.502,36    29.666,27    25.839,67    3.826,60      35.460,76 100 85 90 85 98
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1  Xã Quế Xuân 1 1.008,74 430,68 426,06 152,00                -          152,00     17.869,90           3.519,95      13.420,51        929        650   279,44         19.447,24       3.950,63      12.933,77         812,00         650,00       162,00        1.750,84 103 100 93 75 100
2  Xã Quế Xuân 2 4.809,32 133,39 3.967,05 708,88        466,88        242,00     24.315,85           9.034,00      14.326,57        955        650   304,93         29.143,71       8.294,82      14.744,23      1.369,23      1.117,23       252,00        4.735,42 100 90 81 82 100
3  Xã Quế Phú  689,51 537,51 152,00                -          152,00     19.158,78           1.096,73      16.422,22     1.640        860   779,44         19.918,85       1.096,73      16.737,65      1.522,24         860,39       661,85           562,24 100 100 99 85 100
4  Xã Hương An 1.707,35 37,33 1.670,02 0,00                -                  -       15.458,04           2.444,97      12.708,63        304           -     304,44         16.528,12       2.444,97      12.656,97                -                  -                -          1.426,18 96 98 88 0
5  Xã Quế Mỹ 827,11 133,39 673,72 20,00                -            20,00     20.272,93           3.956,82      15.032,93     1.283        650   633,18         20.896,32       3.226,91      15.240,14         685,05         650,00        35,05        1.744,22 99 79 97 53 100
7  Xã Quế Thuận  4.342,19 1.301,52 1.210,61 1.830,06      1.236,80        593,26     25.729,16           9.309,83      13.139,90     3.279     3.000   279,44         30.962,93       7.832,11      13.188,71      4.676,06      4.214,80       461,26        5.266,05 103 74 92 92 99
8  Xã Quế Hiệp 6.048,44 1.432,04 703,74 3.912,66      3.522,94        389,72     20.773,49           8.040,42      10.387,07     2.346     2.000   346,00         26.672,56       9.221,21      10.400,91      5.963,73      5.522,94       440,79        1.086,71 99 97 94 95 100
9  Xã Quế Châu 1.598,03 146,93 1.292,65 158,44          38,44        120,00     18.965,90           2.434,10      15.043,37     1.488        860   628,13         20.415,51       2.581,03      14.898,73      1.028,74         898,74       130,00        1.907,00 99 100 91 62 100
10  Thị trấn Đông Phú 3.241,35 1.877,82 1.363,54 0,00                -                  -       15.574,65           1.315,00      13.668,38        591           -     591,28         19.398,52       3.192,82      14.797,54                -                  -                -          1.408,17 103 100 98 0
11  Xã Quế Minh 6.421,40 2.222,73 1.770,94 2.427,74      1.978,43        449,30     22.597,83           5.611,74      12.621,66     4.364     4.000   364,44         28.773,12       7.213,53      13.013,90      6.461,56      5.962,26       499,30        2.084,14 99 92 90 95 100
12  Xã Quế An 4.697,88 635,33 1.308,63 2.753,92      2.326,50        427,42     21.161,03           8.396,89      11.630,10     1.134        778   356,44         25.618,89       8.204,68      10.705,43      3.440,17      3.104,10       336,07        3.268,61 99 91 83 88 100
13  Xã Quế Long  2.205,79 93,39 1.850,40 262,00                -          262,00     13.805,60              674,00      12.202,16        929        650   279,44         15.728,34          767,39      11.662,86      1.226,27         650,00       576,27        2.071,82 98 100 83 103 100
14  Xã Quế Phong  3.459,56 485,73 1.708,37 1.265,46        693,18        572,29     23.045,47           5.698,58      15.135,20     2.212     1.892   319,96         26.217,43       2.065,31      13.521,52      2.481,21      2.209,21       272,00        8.149,39 99 33 80 71 85

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN 
SANG NGÂN SÁCH NĂM 
SAU

79.810,23         79.810,23      79.810,23 

Ghi chú: 
(1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần quyết toán chi ngân sách địa phương.
(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới;  Đối với cấp huyện, báo cáo chi tiết số của từng xã, phương, thị trấn
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